SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH
             

 TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT H.BC 

                    TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD 
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: ĐỊA LÍ 12 KHXH - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đặc điểm chung của tự nhiên
	Thiên nhiên phân hóa đa dạng
	4
	0
	1
	0
	2
	0
	1
	0
	20

	2
	Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên
	Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
	2
	0
	3
	0
	2
	0
	1
	0
	20

	
	
	Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
	3
	0
	2
	0
	2
	0
	1
	0
	20

	3
	Kỹ năng
	Đọc Atlat Địa lí Việt Nam; làm việc với bảng số liệu,…
	7
	0
	6
	0
	2
	0
	1
	0
	40

	Tổng số câu
	16
	
	12
	
	8
	
	4
	1
	100

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH
             

 TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT H.BC 

                    TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD                               
KHUNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: ĐỊA LÍ 12 KHXH - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đặc điểm chung của tự nhiên
	Thiên nhiên phân hóa đa dạng
	· Nhận biết:

- Nhận biết được các biểu hiện của sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên Việt Nam.

· Thông hiểu:

- Hiểu được nguyên nhân của sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên Việt Nam.

· Vận dụng:

- Phân tích được đặc điểm của cảnh quan thiên nhiên ba miền tự nhiên ở nước ta.

· Vận dụng cao:

- Giải thích được đặc điểm của cảnh quan thiên nhiên ba miền tự nhiên ở nước ta.
	4
	1
	2
	1

	2
	Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên
	Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
	· Nhận biết:

- Nhận biết được sự suy thoái tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, đất. 

· Thông hiểu: 

- Hiểu được các nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm, cạn kiệt tài nguyên.
· Vận dụng:

- Vận dụng các kiến thức đã học giải thích được những vấn đề thực tiễn về nguyên nhân suy giảm các loại tài nguyên ở  nước ta.
	2
	3
	2
	1

	
	
	Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
	· Nhận biết:

- Biết được các chiến lược, chính sách về tài nguyên, môi trường.

· Thông hiểu: 

- Hiểu được các nguyên nhân gây thiên tai và ô nhiễm môi trường ở nước ta.

- Trình bày được một số tác động tiêu cực do thiên nhiên gây ra đã phá hoại sản xuất, gây thiệt hại về người và của.
· Vận dụng:

- Vận dụng các kiến thức đã học giải thích được những vấn đề thực tiễn về tác động của các loại  thiên tai ở nước ta.
	3
	2
	2
	1

	3
	Kỹ năng
	Đọc Atlat Địa lí Việt Nam; làm việc với bảng số liệu,…
	· Nhận biết:

- Đọc được sự phân bố của các đối tượng địa lí trên Atlat Địa lí Việt Nam với các nội dung: Trang 4(14.
· Thông hiểu:
- Hiểu được sự phân bố và mối liên hệ giữa các đối tượng trên Atlat.

· Vận dụng:

- Đọc ký hiệu, biểu đồ, xử lí, phân tích và giải thích được mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí trên Atlat.
	7
	6
	2
	1

	Số câu/ loại câu
	16 câu TNKQ
	12 câu TNKQ
	8 câu 

TNKQ
	4 câu 

TNKQ

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%


	Duyệt của Ban Giám hiệu
	
	

	Hiệu Phó chuyên môn
(đã ký)
Trần Thị Huyền Trang
	
	Nhóm  trưởng chuyên môn

(đã ký)
Nguyễn Thế Bảo


Nơi nhận:

+ BGH;
+ GV trong tổ;
+ Lưu hồ sơ CM


